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[bookmark: _GoBack]Tiết  22+ 23 + 24:                    ÔN TẬP
   THỨ TỰ THỰC HIỆN PHÉP TÍNH. (Tiếp)
I. MỤC TIÊUPPTCD6 67
1. Kiến thức
- Biết thực hiện đúng thứ tự các phép tính. 
- Nhận dạng được các dạng bài tập và cách giải tương ứng.
- Biết giải và trình bày lời giải các bài tập về thứ tự thực hiện phép tính
- HS có kỹ năng giải các bài tập thứ tự thực hiện phép tính
- Vận dụng được các kiến thức đã học vào bài toán cụ thể và bài toán thực tiễn.
2. Năng lực
* Năng lực chung: 
- Năng lực tự học: HS tự hoàn thành được các nhiệm vụ học tập chuẩn bị ở nhà và tại lớp.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: HS phân công được nhiệm vụ trong nhóm, biết   hỗ trợ nhau, trao đổi, thảo luận, thống nhất được ý kiến trong nhóm để hoàn thành  nhiệm vụ.
* Năng lực đặc thù: 
- Năng lực giao tiếp toán học: trình bày được lời giải trước tập thể lớp, trả lời được  các câu hỏi đặt ra của bạn học và của giáo viên
- Năng lực sử dụng công cụ và phương tiện học toán: sử dụng được máy tính.
- Năng lực tư duy và lập luận toán học, năng lực giải quyết vấn đề toán học, thực  hiện được các thao tác tư duy so sánh, phân tích, tổng hợp, khái quát hóa, … để nêu được phương pháp giải các dạng bài tập và từ đó áp dụng để giải một số dạng bài tập cụ thể.
3. Phẩm chất
- Chăm chỉ: thực hiện đầy đủ các hoạt động học tập một cách tự giác, tích cực.
- Trung thực: thật thà, thẳng thắn trong báo cáo kết quả hoạt động cá nhân và theo nhóm, trong đánh giá và tự đánh giá.
- Trách nhiệm: hoàn thành đầy đủ, có chất lượng các nhiệm vụ học tập.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU.
1. Giáo viên: SGK, SBT, tài liệu tham khảo, giáo án, bảng phụ, phấn màu, 
2. Học sinh:  SGK, SBT,  bảng nhóm, bút dạ.
III. TIỀN TRÌNH BÀI DẠY
Tiết 1:       LÍ THUYẾT + BÀI TẬP
A. HOẠT ĐỘNG MỞ ĐẦU
BÀI KIỂM TRA TRẮC NGHIỆM ĐẦU GIỜ
   Mỗi câu sau đây đều có 4 lựa chọn, trong đó chỉ có một phương án đúng. Hãy khoanh tròn vào phương án mà em cho là đúng
Câu 1. Kết quả của phép tính 24 – 50 : 25 + 13 . 7 là:
A. 100                        B. 95                        C. 105                           D. 80
Câu 2. Thứ tự thực hiện phép tính nào sau đây là đúng đối với biểu thức có dấu 
ngoặc?
  A. [ ] => ( ) = > { }                                  B. ( ) => [ ] => { }
  C. { } => [ ] => ( )                                   D. [ ] => { } => ( )
Câu 3. Hãy chọn biểu thức sử dụng đúng thứ tự các dấu ngoặc :
  A. 100:{2.[30−(12+7)]}                                  B. 100:[2.(30−{12+7})]
  C. 100:(2.{30−[12+7]})                                 D. 100:(2.[30−{12+7}])
Câu 4. Tìm số tự nhiên x, biết : [image: ]
  A. 10                              B. 15                             C. 20                           D. 25
Câu 5. Kết quả của phép tính [image: ]là :
  A. 18                              B. 19                             C. 20                            D. 21
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm cần đạt

	Bước 1: GV giao nhiệm vụ:
NV1: Hoàn thành bài tập trắc nghiệm đầu giờ.
Bước 2: Thực hiên nhiệm vụ: 
- Hoạt động cá nhân trả lời.
Bước 3: Báo cáo kết quả
NV1: HS giơ bảng kết quả trắc nghiệm.
(Yêu cầu 2 bạn ngồi cạnh kiểm tra kết quả của nhau)
NV2, 3: HS đứng tại chỗ báo cáo
Bước 4: Đánh giá nhận xét kết quả
- GV cho HS khác nhận xét câu trả lời và chốt lại kiến thức.
- GV yêu cầu HS ghi chép kiến thức vào vở
	Kết quả trắc nghiệm
	C1
	C2
	C3
	C4
	C5

	C
	B
	A
	C
	D


I. Lí thuyết:
(Tiết 19; 20; 21)
*Dạng toán:  
+ Các bài toán liên quan đến dãy số, tập hợp
PP: Tính tổng dãy số:
 Số các số hạng = (Số cuối – Số đầu): Khoảng cách giữa hai số liên tiếp + 1
Tổng = (Số đầu + Số cuối). Số số hạng : 2






B. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP
	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung

	Bước 1: Giao nhiệm vụ 1
- GV cho HS đọc đề bài 1.
Yêu cầu HS hoạt động cá nhân làm bài
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- HS đọc đề bài, thứ tự thực hiện phép tính.
Bước 3: Báo cáo kết quả
- 4 HS lên bảng thực hiện các HS khác chú ý, xem lại bài trong vở.
Bước 4: Đánh giá kết quả
- GV cho HS nhận xét bài làm của HS và chốt lại một lần nữa cách làm của dạng bài tập.
	II. Bài tập
Bài 1. Tìm x biết:
	a) x + 5 = 8 
    x = 8 – 5
    x = 3 
  Vậy x = 3
b) x – 4 = 7
    x = 7 + 4
    x = 11
Vậy x = 11
a) 3.x = 24
x = 24 : 3
x = 8
Vậy x = 8
a) x : 7 = 23
x = 23. 7
x = 161
 Vậy x = 161
	b)27 + x = 42 
x = 42 – 27 
x = 15
Vậy x = 15
d) 18 – x = 9
x = 18 =9 
x = 6
   Vậy x = 6
 g) x. 12 = 48
x = 48: 12
x = 4
 Vậy x = 4
i) 270: x = 90
x = 270: 90
x = 3
Vậy x = 3




	Bước 1: Giao nhiệm vụ
- GV cho HS đọc đề bài 2.
Yêu cầu:
- HS thực hiện giải toán cá nhân
- HS so sánh kết quả với bạn bên cạnh
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- HS đọc đề bài, làm bài cá nhân 
	Bài 2. Tìm x biết 
a) 540 + (345 – x) = 740
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]. Vậy x = 145
b)[image: ]		[image: ]		[image: ]
[image: ]		[image: ]			[image: ]			[image: ]		
[image: ]
[image: ]V
Vậy x = 4
c) 540 + (346 – x) = 740
[image: ]

	thảo luận cặp đôi theo bàn trả lời câu hỏi .
Bước 1: Giao nhiệm vụ
- HS đọc đề bài, làm bài cá nhân và thảo luận cặp đôi theo bàn trả lời câu hỏi .	
Bước 3: Báo cáo kết quả
- HS hoạt động cá nhân, đại diện 5 HS lên bảng trình bày, mỗi HS làm 1 ý
Bước 4: Đánh giá kết quả
- GV cho HS nhận xét chéo bài làm của các bạn và chốt lại một lần nữa cách làm của dạng bài tập.
	[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]. Vậy x = 145

	c) 20: (x + 1) = 2
[image: ]
[image: ]
[image: ]
 x = 9. Vậy x = 9
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]. 
Vậy x = 68
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]. 
Vậy x = 3

	[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ].
Vậy x = 250
2.[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
x = 18 -  1
x = 17
Vậy x = 17
[image: ]
[image: ]
[image: ]
x = 40
Vậy x = 40


	
	




	Tiết 2: BÀI TẬP (Tiếp) 

	Bước 1: Giao nhiệm vụ
- GV cho HS đọc đề bài 3.
Yêu cầu:
- HS thực hiện giải toán cá nhân
- HS so sánh kết quả với bạn bên cạnh
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- HS đọc đề bài, làm bài cá nhân và thảo luận cặp đôi theo bàn trả lời câu hỏi .	
Bước 3: Báo cáo kết quả
- HS hoạt động cá nhân, đại diện 4 hs lên bảng trình bày, mỗi HS làm 1 ý
Bước 4: Đánh giá kết quả
- GV cho HS nhận xét chéo bài làm của các bạn và chốt lại một lần nữa cách làm của dạng bài tập
Bước 1: Giao nhiệm vụ






- GV cho HS đọc đề bài 4.
Yêu cầu:
- HS thực hiện giải toán cá nhân
- HS so sánh kết quả với bạn bên cạnh
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- HS đọc đề bài, làm bài cá nhân và thảo luận cặp đôi theo bàn trả lời câu hỏi .	
Bước 3: Báo cáo kết quả
- HS hoạt động cá nhân, đại diện 5 HS lên bảng trình bày, mỗi HS làm 1 ý
Bước 4: Đánh giá kết quả
- GV cho HS nhận xét chéo bài làm của các bạn và chốt lại một lần nữa cách làm của dạng bài tập.
Bước 1: Giao nhiệm vụ
- GV cho HS đọc đề bài 3.
Yêu cầu:
- HS thực hiện giải toán cá nhân
- HS so sánh kết quả với bạn bên cạnh
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- HS đọc đề bài, làm bài cá nhân và thảo luận cặp đôi theo bàn trả lời câu hỏi .	
Bước 3: Báo cáo kết quả
- HS hoạt động cá nhân, đại diện 4 hs lên bảng trình bày, mỗi HS làm 1 ý
Bước 4: Đánh giá kết quả
- GV cho HS nhận xét chéo bài làm của các bạn và chốt lại một lần nữa cách làm của dạng bài tập
	Bài 3. Tìm x biết
4.[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]  Vậy x = 8
4.[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]  Vậy x = 5
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
Vậy x = 15
[image: ][image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
Vậy x = 4
Bài 4. Tìm x[image: ] N, biết:
	[image: ]	
[image: ]	
[image: ]
Vậy x = 4
[image: ]	
[image: ]	
[image: ]	
[image: ]
[image: ]
Vậy x = 6
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ] Vậy x = 5


	[image: ]	
[image: ]	
[image: ]	
[image: ]
x = 2
Vậy x = 2
[image: ]
[image: ][image: ][image: ]	
[image: ]
[image: ]
[image: ]
b) [image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
Vậy x = 2




	Tiết 3: BÀI TẬP (tiếp)

	Bước 1: Giao nhiệm vụ
- GV cho HS đọc đề bài 5.
Yêu cầu:
- HS thực hiện giải toán cá nhân
	



- HS so sánh kết quả với bạn bên cạnh
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- HS đọc đề bài, làm bài cá nhân và thảo luận cặp đôi theo bàn trả lời câu hỏi .	
Bước 3: Báo cáo kết quả
- HS hoạt động cá nhân, đại diện 5 HS lên bảng trình bày, mỗi HS làm 1 ý
Bước 4: Đánh giá kết quả
- GV cho HS nhận xét chéo bài làm của các bạn và chốt lại một lần nữa cách làm của dạng bài tập.
Bước 1: Giao nhiệm vụ
- GV cho HS đọc đề bài 2.
Yêu cầu:
- HS thực hiện giải toán cá nhân
- HS so sánh kết quả với bạn bên cạnh
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- HS đọc đề bài, làm bài cá nhân và thảo luận cặp đôi theo bàn trả lời câu hỏi .	
Bước 3: Báo cáo kết quả
- HS hoạt động cá nhân, đại diện 5 HS lên bảng trình bày, mỗi HS làm 1 ý
Bước 4: Đánh giá kết quả
- GV cho HS nhận xét chéo bài làm của các bạn và chốt lại một lần nữa cách làm của dạng bài tập.
Bước 1: Giao nhiệm vụ
- GV cho HS đọc đề bài 2.
Yêu cầu:
- HS thực hiện giải toán cá nhân
- HS so sánh kết quả với bạn bên cạnh
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- HS đọc đề bài, làm bài cá nhân và thảo luận cặp đôi theo bàn trả lời câu hỏi .	
Bước 3: Báo cáo kết quả
- HS hoạt động cá nhân, đại diện 5 HS lên bảng trình bày, mỗi HS làm 1 ý
Bước 4: Đánh giá kết quả
- GV cho HS nhận xét chéo bài làm của các bạn và chốt lại một lần nữa cách làm của dạng bài tập.
	*Dạng toán:  
+ Các bài toán liên quan đến dãy số, tập hợp
PP: Tính tổng dãy số:
 Số các số hạng = (Số cuối – Số đầu): Khoảng cách giữa hai số liên tiếp + 1
Tổng = (Số đầu + Số cuối). Số số hạng : 2
Ví dụ: Tính tổng
[image: ]
Nhận xét:
- Số đầu là: 1
- Số cuối là: 49
- Khoảng cách giữa hai số hạng là:
 3-1 = 2
Số số hạng: [image: ]
Tổng [image: ]
Bài 8 :  Tính tổng
a) [image: ]			
b) [image: ]
Giải:   a) Số các số hạng của A là: [image: ]
[image: ]
b) Số các số hạng của B là: [image: ]
[image: ]
Bài 9 :Tính tổng của tất cả các số tựnhiên x, biết xlà số có hai chữ số và [image: ]
Giải:  Vì x là số có hai chữ số và [image: ][image: ]
Gọi tổng các số tự nhiên x là A ta có: [image: ]
Số các số hạng của A là: [image: ]
[image: ]
Vậy tổng của tât cả các số tự nhiên x là 4108
Bài 10: Tính tổng củacác sốtự nhiên a , biết a có ba chữ số và [image: ]
Giải:  Vì a có ba chữ số và [image: ][image: ]
Gọi tổng các số tự nhiên a là B ta có: [image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
Bài 11Tính: 
a) [image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
Vậy [image: ]


C.HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG
- Yêu cầu HS học thứ tự thực hiện các phép tính
- Hoàn thành các bài tập

*Bài tập giao về nhà 
Bài 1: Tìm số tự nhiên x, biết
[image: ]
b) [image: ]
d)[image: ]
Bài 2.  Tinh tổng: [image: ]
Bài 3: Hiện nay tổng số tuổi của bố, mẹ và con là 66. Sau 10 năm nữa thì tổng số tuổi của hai mẹ con hơn tuổi của bố là 8 và tuổi mẹ bằng 3 lần tuổi con. Tính số tuổi của mỗi người hiện nay.
* Hướng dẫn:
	Bài 1: Tìm số tự nhiên x, biết
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]  Vậy x = 0

	b) [image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
…………
	d)[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
Vậy x = 14



Bài 2.  Tinh tổng: [image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ] Hay [image: ]
Bài 3: 
ổng số tuổi của ba người sau 10 năm nữa là: [image: ]
Tuổi của bố lúc đó là: [image: ]
Tổng số tuổi của hai mẹ con lúc đó là: [image: ]
Tuổi của con lúc đó là: [image: ]
Vậy tuổi hiện nay của bố là: [image: ]
Tuổi của con hiện nay là: [image: ]
Tuổi của mẹ hiện nay là: [image: ]
                                   
                  *******************************************

image5.wmf
345200

x

-=


image95.wmf
17611

x

=+


image96.wmf
1717

x

=


image97.wmf
17:17

x

=


image98.wmf
1

x

=


image99.wmf
843

381

xx

++

=


image100.wmf
4(21)3

381

xx

++

=


image101.wmf
213

8181

xx

++

=


image102.wmf
213

xx

+=+


image103.wmf
2

x

=


image104.wmf
1357...49

S

=+++++


image6.wmf
345200

x

=-


image105.wmf
(

)

491:2125

-+=


image106.wmf
(

)

149.25:2

S

=+


image107.wmf
123...100

A

=++++


image108.wmf
471013...301

B

=+++++


image109.wmf
(1001):11100

-+=


image110.wmf
(

)

1100.100:25050

A

=+=


image111.wmf
(

)

3014:31100

-+=


image112.wmf
(

)

3014.100:215250

B

=+=


image113.wmf
1291

x

<<


image114.wmf
1291

x

<<


image7.wmf
145

x

=


image115.wmf
{

}

13,14,15,...,91

x

ÞÎ


image116.wmf
131415...91

A

=++++


image117.wmf
9113179

-+=


image118.wmf
(

)

9113.7914108

A

=++=


image119.wmf
119501

a

<<


image120.wmf
119501

a

<<


image121.wmf
{

}

120,121,...,500

a

ÞÎ


image122.wmf
120121...500

B

=+++


image123.wmf
(

)

(

)

500120.5001201:2

B

=+-+


image124.wmf
620.381:2

B

=


image8.wmf
(

)

124204:304

x

--=

éù

ëû


image125.wmf
118110

B

=


image126.wmf
234100

2222...2

A

=+++++


image127.wmf
234100

22.22.22.22.2...2.2

A

=+++++


image128.wmf
2345101

22222...2

A

=+++++


image129.wmf
(

)

(

)

2345101234100

22222...22222...2

AA

-=+++++-+++++


image130.wmf
2345101234100

2222...22222...2

A

=+++++------


image131.wmf
101

22

A

=-


image132.wmf
101

22

A

=-


image133.wmf
(

)

2

740:1010–2.13

)

h

x

+=


image134.wmf
124

2.310.38.27

x

=+


image9.wmf
(

)

1242044.30

x

--=


image135.wmf
12

39.3

x

=


image136.wmf
231000

333...3

C

=++++


image137.wmf
(

)

740:1010026

x

+=-


image138.wmf
(

)

740:1074

x

+=


image139.wmf
10740:74

x

+=


image140.wmf
1010

x

+=


image141.wmf
0

x

=


image142.wmf
(

)

4

123

2.310.38.3

x

=+


image143.wmf
1212

2.310.38.3

x

=+


image144.wmf
12

2.318.3

x

=


image10.wmf
(

)

124204120

x

--=


image145.wmf
212

33.3

x

=


image146.wmf
14

33

x

=


image147.wmf
14

x

=


image148.wmf
231000

33.33.33.3...3.3

C

=++++


image149.wmf
2341001

3333...3

C

=++++


image150.wmf
(

)

(

)

2341001231000

3333...3333...3

CC

-=++++-++++


image151.wmf
2341001231000

2333...3333...3

C

=++++-----


image152.wmf
1001

233

C

=-


image153.wmf
1001

33

2

C

-

=


image154.wmf
6610.396

+=


image11.wmf
204124120

x

-=-


image155.wmf
(

)

968:244

-=


image156.wmf
964452

-=


image157.wmf
52:413

=


image158.wmf
441034

-=


image159.wmf
13103

-=


image160.wmf
(

)

6634329

-+=


image12.wmf
2044

x

-=


image13.wmf
4204

x

=-


image14.wmf
416

x

=


image15.wmf
16:4

x

=


image16.wmf
4

x

=


image17.wmf
(

)

540345–   740

x

+=


image18.wmf
120:2

x

+=


image19.wmf
110

x

+=


image20.wmf
101

x

=-


image21.wmf
(

)

535515

)

e

x

+=


image22.wmf
35515:5

x

+=


image23.wmf
35103

x

+=


image24.wmf
10335

x

=-


image25.wmf
68

x

=


image26.wmf
(

)

4

)

48352

x

a

-+=


image27.wmf
3(5)24

x

+=


image28.wmf
524:3

x

+=


image29.wmf
58

x

+=


image30.wmf
85

x

=-


image31.wmf
3

x

=


image32.wmf
(

)

54121873

)

g

x

-+=


image33.wmf
21854173

x

+=-


image34.wmf
218468

x

+=


image35.wmf
468218

x

=-


image36.wmf
250

x

=


image37.wmf
(

)

2

)

96314

x

d

-+=


image38.wmf
3(1)9642

x

+=-


image39.wmf
3(1)54

x

+=


image40.wmf
154:3

x

+=


image41.wmf
118

x

+=


image42.wmf
48:1637

)

x

h

-=


image43.wmf
337

x

-=


image44.wmf
373

x

=+


image45.wmf
(

)

)1202.817214

ex

+-=


image46.wmf
2(817)214120

x

-=-


image47.wmf
2(817)94

x

-=


image48.wmf
81747

x

-=


image49.wmf
864

x

=


image50.wmf
8

x

=


image51.wmf
(

)

304215

)

3

g

x

+

éù

ë

-

û

-=


image52.wmf
(

)

4215303

x

-+=-


image53.wmf
(

)

421527

x

-+=


image54.wmf
(

)

422715

x

-=-


image55.wmf
(

)

4212

x

-=


image56.wmf
23

x

-=


image57.wmf
5

x

=


image58.wmf
(

)

36

8123

)

:4.3

a

x

ù

ëû

-=

é


image59.wmf
(

)

63

812:43:3

x

-=

éù

ëû


image60.wmf
(

)

3

812:43

x

-=


image61.wmf
81227.4

x

-=


image62.wmf
812108

x

-=


image63.wmf
8120

x

=


image64.wmf
15

x

=


image2.wmf
63

2555:5

x

+=


image65.wmf
(

)

(

)

2

22

192.5:141384

x

+=--


image66.wmf
(

)

222

192.5:1454

x

+=-


image67.wmf
(

)

2

192.5:149

x

+=


image68.wmf
2

192.514.9

x

+=


image69.wmf
1950126

x

+=


image70.wmf
1912650

x

=-


image71.wmf
1976

x

=


image72.wmf
4

x

=


image73.wmf
Î


image74.wmf
216

x

=


image3.wmf
(

)

2

601204233

û

--

éù

ë

-


image75.wmf
4

22

x

=


image76.wmf
4

x

=


image77.wmf
1

41024

x

-

=


image78.wmf
15

44

x

-

=


image79.wmf
15

x

-=


image80.wmf
51

x

=+


image81.wmf
6

x

=


image82.wmf
1

2296;

xx

+

+=


image83.wmf
22.296

xx

+=


image84.wmf
2.396

x

=


image4.wmf
345740540

x

-=-


image85.wmf
232

x

=


image86.wmf
5

22

x

=


image87.wmf
5

x

=


image88.wmf
1

5125

x

+

=


image89.wmf
13

55

x

+

=


image90.wmf
13

x

+=


image91.wmf
31

x

=-


image92.wmf
(

)

3

1711216

x

-=


image93.wmf
(

)

3

3

17116

x

-=


image94.wmf
17116

x

-=


